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	Câu 1. (5,0 điểm) Cho mạch điện (hình 1). Biết 
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a) Khóa K mở. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB, cường độ dòng điện qua các điện trở và số chỉ của vôn kế.
	   


b) Thay khóa K bằng một ampe kế. Tính số chỉ của ampe kế.

(Biết vôn kế có điện trở vô cùng lớn, điện trở của ampe kế, khóa K và dây nối là không đáng kể).

Câu 2. (4,0 điểm) Một bình nhiệt lượng kế chứa nước ở nhiệt độ 200C, thả vào bình này những quả cầu giống nhau được đun nóng bằng nước sôi. Sau khi thả quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là t1 = 400C. Nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu nếu ta tiếp tục thả quả cầu thứ hai, thứ ba? Cần phải thả bao nhiêu quả cầu để nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là 900C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Cho rằng chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa các quả cầu và nước trong bình nhiệt lượng kế.

Câu 3. (3,5 điểm) Lúc 6h30 phút khi Hương vừa rời nhà đi xe đạp đến trường học thì mẹ Hương cũng rời nhà đi bộ đến cơ quan (nằm trên đường từ nhà đến trường học). Khoảng cách từ nhà đến trường học là 3,6km. Đi giữa chừng, Hương chợt nhớ là chưa xin chữ ký vào sổ liên lạc, liền quay lại và gặp mẹ lấy chữ ký rồi tiếp tục đi đến trường vừa đúng 7h. Xem đồng hồ, Hương thấy thời gian đi từ nhà đến lúc quay lại đúng bằng thời gian từ lúc gặp mẹ tới khi đến trường. Tốc độ đi bộ của mẹ là 4km/h, tốc độ đi xe đạp của Hương là không đổi. Bỏ qua thời gian lúc dừng xe xin chữ ký và lúc quay xe. Tìm tốc độ đi xe đạp của Hương và quãng đường Hương đã đi được.

Câu 4. (3,5 điểm) Để đưa một vật có trọng lượng 2000N lên độ cao h = 10m, người ta dùng một trong hai cách sau:

a) Dùng hệ thống gồm một ròng rọc động và một ròng rọc cố định. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là 1200N. Tính hiệu suất của ròng rọc.

b) Dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài l = 15m. Lúc này lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là 1700N. Tính lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.

	Câu 5. (4,0 điểm) Một người AB cao 1,8m, mắt tại O cách đỉnh đầu B một đoạn 14cm. Trên tường có treo một gương phẳng hình chữ nhật (hình 2).


a) Tìm chiều dài tối thiểu của gương (khoảng cách từ M đến N) để người ấy thấy vừa đủ ảnh của mình trong gương. Xác định khoảng cách từ mép dưới của gương (N) đến sàn nhà. Kết quả này thay đổi như thế nào khi người này di chuyển lại gần hoặc ra xa gương. 
	   


b) Nếu mép dưới của gương cách sàn nhà 1,2m thì người này chỉ thấy phần BC trên cơ thể của mình. Xác định vị trí điểm C.
--------------------------Hết------------------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ
	Bài
	Nội dung bài giải
	Điểm

	Câu 1

(5,0 điểm)


	a) Khi khóa K mở, ta có sơ đồ mạch điện: 
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Ta có: 
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Điện trở tương đương của đoạn mạch:
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Cường độ dòng điện trong mạch chính: 
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Ta có: 
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Suy ra: 
[image: image12.wmf]234234234

12,5

UIRV

==



[image: image13.wmf]23234

2323

2323

2,5

UU

IIIA

RR

=====



[image: image14.wmf]234

4

4

44

2,5

U

U

IA

RR

===







Số chỉ vôn kế chính là U4. Suy ra: UV = U4.= 12,5V.



b) Khi thay khóa K bằng ampe kế, ta có sơ đồ mạch:
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Ta có: 
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Cường độ dòng điện trong mạch chính: 
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Vì 
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Ta có: 
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Ta có:
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Suy: 
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Vậy dòng điện qua ampe kế là: 
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	Câu 2:

(4,0 điểm)
	Gọi khối lượng nước trong bình là m, khối lượng và nhiệt dung riêng của quả cầu là m1 và c1, nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là tcb và số quả cầu thả vào nước là N.

Nhiệt lượng tỏa ra từ các quả cầu là: 
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Nhiệt lượng thu vào của nước là: 
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Ta có: 
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Khi thả quả cầu thứ nhất, ta có: 
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Thay (2) vào (1) ta có: 
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Khi thả thêm quả cầu thứ hai thì N = 2, thay vào (3) ta có: 
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Khi thả thêm quả cầu thứ hai thì N = 3, thay vào (3) ta có: 
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Khi 
[image: image32.wmf]0

90

cb

tC

=

, từ phương trình (3) ta có N = 21.
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	Câu 3

(3,5 điểm)

	Kí hiệu t1 là thời gian từ lúc Hương xuất phát đến khi quay lại; t2 là thời gian từ lúc Hương xuất phát đến khi gặp mẹ.

Ta có các phương trình sau:
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Giải (1), (2) và (3) ta được: 
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Vậy tốc độ đi xe đạp của Hương là: 
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Quãng đường Hương đã đi được: 
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b) Nếu quay về đến nhà thì Hương phải đi là: 
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	Câu 4:

(3,5 điểm)
	Công dùng để nâng vật lên 10m là: 
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a) Khi dùng hệ thống ròng rọc trên thì khi vật lên cao một đoạn h thì phải kéo dây một đoạn S = 2h.






Do đó công lực kéo dùng để kéo vật là: 
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Hiệu suất của ròng rọc: 
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b) Công toàn phần để kéo vật lúc này là: 
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Công hao phí do ma sát: 
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Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là: 
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	Câu 5:

(4,0 điểm)
	a)

Gọi O’, A’ và B’ lần lượt là ảnh của mắt, chân người và đỉnh đầu của người AB qua gương MN.

Để mắt O nhìn thấy vừa đủ ảnh của người này trong gương thì toàn bộ người AB phải nằm trong thị trường của gường. Khi đó các điểm O’, M, B và O’, N, A phải thẳng hàng.

- Vì ∆O’MN đồng dạng với ∆O’BA nên ta có: 
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- Vì ∆ANH đồng dạng với ∆AO’A’ nên ta có: 
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Từ các phương trình (1) và (2) ta có nhận xét sau: Vì MN chỉ phụ thuộc vào chiều cao của người (AB), NH chỉ phụ thuộc vào chiều cao của mắt (OA). Vậy các kết quả không thay đổi khi người này di chuyển lại gần hay ra xa gương.








b)

Vì gương dịch chuyển lên cao nên thị trường của gương cũng dịch chuyển lên cao, thị trường bây giờ là vùng không gian giới hạn bởi xM​1N1y, với mép dưới N​1y cắt AB tại C, do đó người quan sát chỉ thấy phần BC của mình qua gương.

Mà N1H là đường trung bình trong hình thang AA’O’C nên ta có:
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LƯU Ý: - Thí sinh giải theo cách khác nhưng nếu đúng vẫn cho đủ điểm theo phân phối điểm của hướng dẫn chấm này. 


    - Điểm toàn bài không làm tròn số.
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